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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT10900013 Trần Văn Cường L09_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT10900013 Trần Văn Cường L09_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 7.0 1

LT10900013 Trần Văn Cường L09_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 6.0 2

LT10900013 Trần Văn Cường L09_CDT01 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900013 Trần Văn Cường L09_CDT01 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 8.0 3

LT10900213 Trư¬ng Quang Tính L09_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT10900213 Trư¬ng Quang Tính L09_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 8.0 1

LT10900213 Trư¬ng Quang Tính L09_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900213 Trư¬ng Quang Tính L09_CDT01 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900213 Trư¬ng Quang Tính L09_CDT01 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900202 Lê Thanh Tuấn L09_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900202 Lê Thanh Tuấn L09_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900202 Lê Thanh Tuấn L09_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900202 Lê Thanh Tuấn L09_CDT01 4CKCD00018 TN Vi xử lý 5.0 3

LT10900202 Lê Thanh Tuấn L09_CDT01 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900158 Lê Văn Tân L09_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900158 Lê Văn Tân L09_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900158 Lê Văn Tân L09_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900158 Lê Văn Tân L09_CDT02 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900158 Lê Văn Tân L09_CDT02 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 5.0 3

LT10900117 Lê Văn Ninh L09_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT10900117 Lê Văn Ninh L09_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 8.0 1

LT10900117 Lê Văn Ninh L09_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 6.0 2

LT10900117 Lê Văn Ninh L09_CDT03 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900117 Lê Văn Ninh L09_CDT03 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900219 Nguyễn Xuân Vinh L09_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT10900219 Nguyễn Xuân Vinh L09_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900219 Nguyễn Xuân Vinh L09_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900219 Nguyễn Xuân Vinh L09_CDT03 4CKCD00018 TN Vi xử lý 5.0 3

LT10900219 Nguyễn Xuân Vinh L09_CDT03 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 6.0 3

LT10900216 Trần Xuân Vọng L09_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT10900216 Trần Xuân Vọng L09_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900216 Trần Xuân Vọng L09_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900216 Trần Xuân Vọng L09_CDT03 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900216 Trần Xuân Vọng L09_CDT03 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 6.0 3

LT10900223 Lư¬ng S¬n Vũ L09_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT10900223 Lư¬ng S¬n Vũ L09_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 7.0 1

LT10900223 Lư¬ng S¬n Vũ L09_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 6.0 2

LT10900223 Lư¬ng S¬n Vũ L09_CDT03 4CKCD00018 TN Vi xử lý 7.0 3

LT10900223 Lư¬ng S¬n Vũ L09_CDT03 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900229 Trịnh Bá Việt Xô L09_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 3.0 1

LT10900229 Trịnh Bá Việt Xô L09_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 0.0 1

LT10900229 Trịnh Bá Việt Xô L09_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 0.0 2

LT10900229 Trịnh Bá Việt Xô L09_CDT03 4CKCD00018 TN Vi xử lý 0.0 3

LT10900229 Trịnh Bá Việt Xô L09_CDT03 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 0.0 3

LT10900006 Võ Văn Be L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT10900006 Võ Văn Be L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900006 Võ Văn Be L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 0.0 2

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN
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LT10900006 Võ Văn Be L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900006 Võ Văn Be L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900004 Nguyễn Văn Bình L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT10900004 Nguyễn Văn Bình L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 7.0 1

LT10900004 Nguyễn Văn Bình L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 0.0 2

LT10900004 Nguyễn Văn Bình L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 7.0 3

LT10900004 Nguyễn Văn Bình L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900014 Trần Xuân Cảm L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900014 Trần Xuân Cảm L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 0.0 1

LT10900014 Trần Xuân Cảm L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 0.0 2

LT10900014 Trần Xuân Cảm L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900014 Trần Xuân Cảm L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3

LT10900040 Võ Văn Giáp L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900040 Võ Văn Giáp L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 0.0 1

LT10900040 Võ Văn Giáp L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900040 Võ Văn Giáp L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 5.0 3

LT10900040 Võ Văn Giáp L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 5.0 3

LT10900059 Trư¬ng Công Hoàng L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900059 Trư¬ng Công Hoàng L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 7.0 1

LT10900059 Trư¬ng Công Hoàng L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900059 Trư¬ng Công Hoàng L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900059 Trư¬ng Công Hoàng L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 5.0 3

LT10900078 Nguyễn Chi Lăng L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900078 Nguyễn Chi Lăng L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 8.0 1

LT10900078 Nguyễn Chi Lăng L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900078 Nguyễn Chi Lăng L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 5.0 3

LT10900078 Nguyễn Chi Lăng L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 6.0 3

LT10900149 ðặng Thanh Sa L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900149 ðặng Thanh Sa L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900149 ðặng Thanh Sa L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900149 ðặng Thanh Sa L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900149 ðặng Thanh Sa L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 6.0 3

LT10900186 ðặng ðình Tú L09_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900186 ðặng ðình Tú L09_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng c¬ khí 6.0 1

LT10900186 ðặng ðình Tú L09_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ c¬ khí 5.0 2

LT10900186 ðặng ðình Tú L09_CDT04 4CKCD00018 TN Vi xử lý 6.0 3

LT10900186 ðặng ðình Tú L09_CDT04 4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành 7.0 3
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